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        TỔNG CỤC THỐNG KÊ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH DƢƠNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                              
                                                                     

            Số: 178 /CTK-BC                    Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2018 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm cho nhân 

dân đón Tết với không khí vui tươi, đầm ấm, an lành và tiết kiệm. 

Sau Tết, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện các công việc 

với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 

2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 

và 2 tháng đầu năm 2018 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau: 

A. VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất công nghiệp 

Tháng 02 năm 2018 là tháng có tết cổ truyền của dân tộc, số ngày sản xuất 

bình quân trong tháng từ 12 đến 14 ngày nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 

so với tháng trước chỉ bằng 78,07%, trong đó ngành khai khoáng bằng 88,08%; 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 77,91%; sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 76,06%; cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng 85,26%. 

Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp giảm so với tháng 

trước: Sữa và kem dạng bột các loại giảm 20,4%; Thức ăn cho gia súc giảm 

28,2%; Thức ăn cho thủy sản giảm 24,6%; Sợi giảm 28,1%; Quần áo các loại 

giảm 20,3%; Giày, dép các loại giảm 21,2%; Gỗ cưa, gỗ xẻ, gỗ dán, váp ép và các 

vật liệu tương tự giảm 28%; Sơn hóa học giảm 13,5%; Hóa chất và các sản phẩm 

hóa chất giảm 14,9%; Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) giảm 22,8%; Sắt thép thô 

giảm 37,5%; Thép thanh, thép ống giảm 23%; Xe đạp giảm 22,3%; Sản phẩm 

bằng gỗ (gường, tủ, bàn, ghế) giảm 33,7%; Điện thương phẩm giảm 23,9%... 

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tập trung vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đa số các doanh nghiệp có số lao động trở lại làm việc 
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đạt trên 90%. Bên cạnh đó, việc chăm lo vật chất, tinh thần của doanh nghiệp đối 

với người lao động ngày càng tốt hơn, từ đó người lao động ý thức được trách 

nhiệm và trở lại làm việc đúng thời gian, giúp doanh nghiệp ra quân sớm để ổn 

định sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Lũy kế 2 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất 

công nghiệp tăng 5,58% so với cùng kỳ. Chia theo các ngành kinh tế như sau:  

- Ngành khai khoáng tăng 9,53% so với cùng kỳ.  

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,82% so với cùng kỳ. Trong đó 

các ngành có chỉ số tăng trưởng trên 5%, như: ngành sản xuất chế biến thực phẩm 

tăng 5,77%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,43%; Sản xuất hoá chất và 

sản phẩm hoá chất tăng 5,06%; Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 5,96%; 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và  plastic tăng 8,77%; Sản xuất kim loại tăng 5,09%; 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 7,46%; Sản 

xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 10,33%; Sản xuất 

giường, tủ, bàn ghế tăng 6,44%... 

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí tăng 3,14% so với cùng kỳ.  

- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 

9,98% so với cùng kỳ. 

Một số sản phẩm chủ yếu có chỉ số tăng so cùng kỳ tăng như: Thức ăn cho 

gia cầm tăng 12,7%; Sắt thép thô tăng 21,2%; Thiết bị bán dẫn tăng 14,1%; Đá 

xây dựng khác tăng 9,5%; Sữa và kem chưa cô đặc các loại tăng 8,6%; Sữa và 

kem dạng bột các loại tăng 8,6%; Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) tăng 

7,9%; Hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 9%; Sản phẩm bằng cao su, plastic 

tăng 8,9%; Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 5,7%; Sắt thép cán tăng 6,6%... 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 

 Tháng 02 năm 2018 

so với (%) 

Cộng dồn 2 

tháng năm 

năm 2018 

so cùng kỳ 

(%) 

Tháng 

trước 

Cùng 

kỳ 

Tổng số 78,07 91,15 105,58 

Khai khoáng 88,08 91,15 109,53 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 77,91 91,36 105,82 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi 

nước và điều hòa không khí 
76,06 98,39 103,14 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải 
85,26 76,11 90,02 

2. Đầu tƣ  

Tháng 02 năm 2018, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh chủ yếu tiếp tục thi 

công các công trình chuyển tiếp của năm 2017 và các công trình mới thuộc kế 
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hoạch năm 2018 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ước tính vốn đầu tư phát 

triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 02 năm 2018 thực 

hiện 196,7 tỷ đồng, giảm 18,3% so tháng trước và 16,1% so cùng kỳ, trong đó: 

vốn ngân sách tỉnh 154,6 tỷ đồng, tương ứng hai chỉ số giảm 7,3% và 9,3%; vốn 

huyện 36,4 tỷ đồng, giảm 43,5% và 33,1%. 

Lũy kế 2 tháng năm 2018, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước 

do địa phương quản lý thực hiện 437,5 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Nguồn 

vốn tập trung thi công trên một số ngành chính như:    

- Ngành Giao thông: Nâng cấp đường nhựa ĐH 722 (từ ĐT 749B đến ngã 

ba Căm xe) với tổng vốn đầu tư 17,1 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 2 là 1,6 tỷ 

đồng, lũy kế 2 tháng là 3,3 tỷ đồng; Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã 

ba Tân Thành, huyện Tân Uyên tổng vốn đầu tư 63,7 tỷ đồng, thực hiện 4 tỷ đồng, 

lũy kế 8,1 tỷ đồng; Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Đương khu phố 5 tổng vốn 

đầu tư 45,8 tỷ đồng, thực hiện 128 triệu đồng, lũy kế 531 triệu đồng; Xây dựng 

đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành tổng vốn đầu tư 63,7 tỷ đồng, 

thực hiện 4 tỷ đồng, lũy kế 8,1 tỷ đồng; Đường ĐH 514 tổng vốn đầu tư 15,2 tỷ 

đồng, thực hiện 1,2 tỷ đồng, lũy kế 1,8 tỷ đồng.                                                                                                                                                                                                          

- Ngành Giáo dục - Đào tạo: Các công trình trường học như: Trường mầm 

non Thạnh Hội, tổng vốn đầu tư 31 tỷ đồng, thực hiện 900 triệu đồng, lũy kế 2,4 tỷ 

đồng; Trường tiểu học An Lập tổng vốn đầu tư 8 tỷ đồng, thực hiện 650 triệu 

đồng, lũy kế 1,3 tỷ đồng; Trường tiểu học Chánh Nghĩa tổng vốn đầu tư 30 tỷ 

đồng, thực hiện 420 triệu đồng, lũy kế 885 triệu đồng; Trường tiểu học Nguyễn 

Trãi tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng, thực hiện 346 triệu đồng, lũy kế 701 triệu đồng; 

Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Hòa tổng vốn đầu tư 7 tỷ đồng, thực 

hiện 580 triệu đồng, lũy kế 1,2 tỷ đồng; Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh 

Khai tổng vốn đầu tư 31 tỷ đồng, thực hiện 352 triệu đồng, lũy kế 712 triệu đồng; 

Trường trung học cơ sở Khánh Bình tổng vốn đầu tư 24,5 tỷ đồng, thực hiện 1,3 tỷ 

đồng, lũy kế 1,4 tỷ đồng; Trường mầm non Long Hòa tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, 

thực hiện 1,3 tỷ đồng, lũy kế 2,5 tỷ đồng. 

- Ngành quản lý Nhà nước và an ninh quốc phòng: Xây dựng trụ sở Ban Chỉ 

huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một, với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, thực hiện 

587 triệu đồng, lũy kế 1,2 tỷ đồng; Xây dựng nhà tang lễ thành phố Thủ Dầu Một, 

tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng, thực hiện 422 triệu đồng, lũy kế 877 triệu đồng; Xây 

dựng mở rộng trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3, thị xã Dĩ An, 

với tổng vốn đầu tư 38,2 tỷ đồng, thực hiện 141 triệu đồng, lũy kế 1,6 tỷ đồng. 

3. Tình hình đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tƣ  

a. Đăng ký kinh doanh trong nƣớc 

Từ 16/01/2018 đến 15/02/2018, đã thu hút được 140 doanh nghiệp đăng ký 

kinh doanh mới, với tổng số vốn là 1.005,3 tỷ đồng và 47 doanh nghiệp điều chỉnh 
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tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 2.174,1 tỷ đồng. Số doanh nghiệp giải thể 

là 11 doanh nghiệp, với số vốn là 49,1 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến ngày 15/02/2018, đã thu hút được 628 doanh nghiệp đăng 

ký mới (tăng 41,4% so với cùng kỳ), với tổng số vốn là 3.990,9 tỷ đồng (tăng 

83,1% so cùng kỳ) và 152 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn (tăng 70,8% so cùng 

kỳ), với tổng số vốn tăng thêm là 6.033,6 tỷ đồng (tăng 3,1 lần cùng kỳ). Số doanh 

nghiệp giải thể là 42 doanh nghiệp, với tổng số vốn là 188,6 tỷ đồng. 

b. Đầu tƣ nƣớc ngoài 

Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 15/02/2018, toàn tỉnh đã thu hút 230,9 triệu 

đô la Mỹ. Trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 19 dự án với tổng số 

vốn đăng ký là 208,6 triệu đô la Mỹ, 6 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn 

đăng ký tăng là 22,3 triệu đô la Mỹ. 

Từ đầu năm đến ngày 15/02/2017, đã thu hút 360,5 triệu đô la Mỹ (giảm 

51,8% so với cùng kỳ). Trong đó: số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 28 dự 

án với tổng số vốn đăng ký là 223 triệu đô la Mỹ (giảm 68% so với cùng kỳ) và 12 

dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng là 137,5 triệu đô la Mỹ (tăng 

2,7 lần so với cùng kỳ). 

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  

Công tác chuẩn bị Tết được triển khai thực hiện hiệu quả theo kế hoạch số 

5552/KH-UBND ngày 05/12/2017 về việc bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài các chợ truyền thống, trung tâm 

thương mại, hệ thống siêu thị với lượng hàng thiết yếu tăng bình quân từ 20 - 25% 

so với tháng thường. Tỉnh đã sắp xếp, bố trí thêm 1.684 điểm kinh doanh hoa 

kiểng; 3 phiên chợ vui (huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên); bán hàng lưu 

động (tại thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo); Hội chợ thương mại 

“Hàng tiêu dùng Tết thị xã Thuận An năm 2018”; Chợ hoa xuân tại phường Phú 

Cường, thành phố Thủ Dầu Một, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân… 

với tổng trị giá hàng hóa bình ổn là 1.344,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tham gia 

như: Chi nhánh Liên Hiệp HTX thương mại CO.OP MART Bình Dương (I và II); 

Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam (Siêu thị Lotte); Công ty TNHH MTV 

Đông Hưng (Siêu thị Aeon Citimart); Công ty TNHH EB Bình Dương (Siêu thị 

BigC Bình Dương và Siêu thị BigC Dĩ An); Công ty TNHH Mega Market Việt 

Nam tại Bình Dương; Công ty cổ phần dịch vụ thương Tổng hợp Vincommerce 

(Siêu thị Vinmart Mỹ Phước và Siêu thị Vinmart Dĩ An); Tổng Công ty thương 

mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ TNHH MTV; Công ty cổ phần Thương mại Du lịch 

Bình Dương; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Cửa 

hàng thực phẩm Vissan Bình Dương); Công ty TNHH Phạm Tôn (thịt gia cầm); 

Công ty TNHH Ba Huân (trứng gia cầm)…, triển khai nhiều chương trình khuyến 

mại, giảm giá kích thích nhu cầu mua sắm của người dân. 
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Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, nhất là giai đoạn 

trước, trong và sau tết Nguyên đán, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những 

hiện tượng lợi dụng sự biến động của thị trường để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ 

găm hàng làm ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, các hành vi vi phạm hàng 

gian hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc và 

chủ trì phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Sau Tết Nguyên đán, sức mua trên thị trường trở lại bình thường, ước tính 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 năm 2018 đạt 16.442,1 tỷ 

đồng, tăng 14,6% so với tháng trước, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng 

năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 30.789,3 tỷ đồng, 

tăng 12,6% so với cùng kỳ, trong đó: kinh tế nhà nước tăng 7,4%, kinh tế ngoài 

nhà nước tăng 13,1%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,3%.  

Trong đó: 

- Doanh thu thương nghiệp ước đạt 18.815,2 tỷ đồng, tăng 15,3% so với 

cùng kỳ, trong đó các mặt hàng đạt mức tăng khá như: lương thực, thực phẩm tăng 

15,8%; hàng may mặc tăng 13,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 

12,2%, xăng dầu các loại tăng 10,8%, hàng hóa khác tăng 23,1%. 

- Doanh thu dịch vụ ước đạt 6.821,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so cùng kỳ, trong 

đó dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 4,1%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải 

trí tăng 11,2%.  

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.088,4 tỷ đồng, tăng 8,9% so 

cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

 Ước thực hiện 

(Tỷ đồng) 

Tháng 02/2018 

so với (%) 
Cộng dồn 

2T/2018 

so cùng 

kỳ (%) 
Tháng 02 

năm 2018 

2 tháng 

năm 2018 

Tháng 

trước 

Cùng  

kỳ 

Tổng số 16.442,1 30.789,3 114,6 121,7 112,6 

Thương nghiệp 10.307,9 18.815,2 121,2 130,8 115,3 

Lưu trú và ăn uống 2.668,0 5.088,4 110,2 109,1 108,9 

Du lịch lữ hành 34,9 64,5 118,1 108,9 103,6 

Dịch vụ 3.431,2 6.821,3 101,2 108,8 108,4 

5. Tình hình xuất, nhập khẩu 

Do tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 trùng vào tháng 2 nên hầu hết kim 

ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng đều giảm so với tháng trước, mặc dù vậy vẫn 

đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02 

năm 2018 ước đạt 1.927,9 triệu USD, giảm 22,3% so với tháng trước và tăng 5,5% 
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so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng hai 

chỉ số giảm 21,7% và tăng 5,6%; khu vực kinh tế trong nước giảm 24,9% và tăng 

4,8%.  

Lũy kế 02 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.408,9 triệu USD, 

tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 

3.660,4 triệu USD, tăng 7,9%, khu vực kinh tế trong nước đạt 748,5 triệu USD, 

tăng 3,4%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 2 tháng năm 2018 như sau: 

- Sản phẩm gỗ có kim ngạch xuất khẩu đạt 623,5 triệu USD, tăng 7,4% so 

với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 14,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

- Hàng dệt may đạt 525,3 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ 

trọng 11,9%. Xuất khẩu dệt may trong những tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng 

trưởng khá và ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành dệt may đã có hợp 

đồng xuất khẩu đến quý II năm 2018. 

- Hàng giày dép đạt 423,3 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ 

trọng 9,6%. Các thị trường xuất khẩu truyền thống như EU, Trung Quốc, Mỹ, 

Nhật Bản,... đều đạt mức tăng trưởng khá, trung bình từ 8% - 10%/năm. 

- Hàng gốm sứ đạt 29,5 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 

0,7%. Các thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Pháp, Hồng Kông... 

- Mủ cao su đạt 32.696 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá cao su xuất khẩu 

trung bình tháng 2 ổn định ở mức 1.530,1 USD/tấn.  

Kim ngạch xuất nhập khẩu 

 Ước thực hiện 

(Triệu USD) 

Tháng 02/2018 

so với (%) 
Cộng dồn 

2T/2018 

so cùng 

kỳ (%) 
Tháng 02 

năm 2018 

2 tháng 

năm 2018 

Tháng 

trước 

Cùng  

kỳ 

Kim ngạch xuất khẩu 1.927,9 4.408,9 77,7 105,5 107,1 

KV kinh tế trong nước 320,9 748,5 75,1 104,8 103,4 

    Nhà nước 8,0 18,1 78,8 102,3 86,0 

    Ngoài Nhà nước 313,0 730,4 75,0 104,8 103,9 

KV có vốn ĐTNN 1.606,9 3.660,4 78,3 105,6 107,9 

Kim ngạch nhập khẩu 1.462,5 3.511,4 71,4 102,9 107,1 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2018 ước đạt 1.462,5 triệu 

USD, giảm 28,6% so với tháng trước, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tương ứng giảm 31% và tăng 2,5%. 

Luỹ kế 02 tháng năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 3.511,4 triệu USD, tăng 

8,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 

2.864,1 triệu USD, tăng 9% so cùng kỳ; khu vực kinh tế trong nước đạt 647,3 triệu 

USD, tăng 6,1%.  
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Một số mặt hàng nhập khẩu 02 tháng năm 2018 tăng khá so cùng kỳ như: 

Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 7,8%; Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 

chế biến tăng 9,3%; Hóa chất tăng 7,7%; Sản phẩm hóa chất tăng 8,2%; Chất dẻo 

nguyên liệu tăng 10,1%; Các sản phẩm từ chất dẻo tăng 8%; Gỗ và sản phẩm gỗ 

tăng 8,4%; Xơ, sợi dệt các loại tăng 8%; Vải các loại tăng 9,1%; Nguyên phụ liệu 

dệt may, da giày tăng 8,9%; Sắt thép các loại tăng 9,3%; Máy vi tính, sản phẩm 

điện tử  và linh kiện tăng 9,7%; Điện thoại các loại và linh kiện tăng 9,5%; Dây 

điện và cáp điện tăng 9,1%; Linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 8,8%.... 

6. Giá cả 

Thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết khá nhộn nhịp, hàng hóa phong 

phú về mẫu mã, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp tết cổ 

truyền. Giá cả các loại hàng hóa bánh mứt, rau củ quả, trái cây các loại có mức 

tăng nhẹ so với tháng trước. Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường Tết có tăng, 

giảm nhưng phù hợp với quy luật cung cầu, không có hiện tượng khan hiếm hàng 

hóa. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 năm 2018 (kỳ 3) tăng 0,79% so tháng trước. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 07 nhóm hàng có chỉ số tăng: hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,49%, trong đó lương thực tăng 0,04%, thực phẩm 

tăng 2,38%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,14%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 

0,51%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; giao thông tăng 0,55%; văn hóa, 

giải trí và du lịch tăng 1,18%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,65%. Chỉ số giá 

các nhóm thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; giáo dục hầu như không 

tăng. Riêng nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 

0,04%. 

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 02/2018 của một số nhóm hàng chính: 

+ Thực phẩm (+2,38%): Một số loại rau, quả kết thúc vụ thu hoạch, nguồn 

hàng về chợ khan hiếm cộng với sức mua của nhân dân tăng cao nên đã tác động 

đến giá một số mặt hàng thực phẩm tăng so tháng trước như: thịt lợn các loại tăng 

0,33%; thịt bò tăng 1,97%; thịt gà tăng 4,15%; gia cầm khác tăng 2,95%; trứng các 

loại tăng 6,49%; cá quả tăng 7,61%; tôm nõn khô tăng 4,44%; mực khô tăng 

3,27%; đậu hạt các loại tăng 1,49%; bắp cải tăng 12,19%; su hào tăng 2,86%; 

khoai tây tăng 5,61%; bí xanh tăng 59,77%; cà rốt tăng 4,27%; măng nứa búp tươi 

(đã cắt, ngâm) tăng 17,38%; rau cải xanh tăng 6,03%; cam sành tăng 8,29%; quýt 

ngọt tăng 4,32%; xoài các loại tăng 7,08%; thanh long tăng 5,26%; mứt các loại 

tăng 11,69%; chè búp khô tăng 2,56%; bia các loại tăng 0,27%… 

Bên cạnh các mặt hàng tăng giá, cũng có một số mặt hàng giảm giá so với 

tháng trước: cà chua giảm 8,68%; rau muống giảm 3,37%; đỗ quả tươi giảm 

6,76%; rau cải bẹ để muối dưa giảm 9,87%; hành khô giảm 7,34%; tỏi khô giảm 

4,11%; nghệ tươi giảm 2,35%; gừng tươi giảm 5,01%; …do nguồn hàng về chợ 

dồi dào. 
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+ Đồ uống và thuốc lá (+0,14%): Do tháng Tết nguyên đán nhu cầu tiêu 

dùng trong dân về các mặt đồ uống tăng như: bia chai tăng 0,86%, bia lon tăng 

0,93%, thuốc lá tăng 0,37%. 

+ May mặc, mũ nón, giày dép (+0,51%): Nhóm này tăng do tháng Tết 

nguyên đán nhu cầu mua sắm các mặt hàng vải tăng 0,36%; áo phông người lớn 

tăng 1,97%; quần áo trẻ em tăng 8,19%; quần áo may sẵn khác tăng 1,62%; khăn 

mặt, khăn quàng tăng 2,86%; găng tay, thắt lưng tăng 3,5% và dịch vụ may mặc 

tăng 1,18%. 

+ Nhà ở và vật liệu xây dựng (-0,04%): Chỉ số giá nhóm hàng này giảm chủ 

yếu ở mặt hàng gas giảm 20.000 đồng/1 bình 12 kg (ngày 01/02/2018), bình quân 

cả tháng giá gas giảm 5,44%; giá dầu hỏa tăng do ảnh hưởng của đợt tăng giá ngày 

19/01/2018, bình quân cả tháng giá dầu hỏa tăng 2,39%; điện sinh hoạt tăng 

0,87%; nước sinh hoạt tăng 0,12%; vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,32%. 

+ Giao thông (+0,55%): Chủ yếu tăng ở mặt hàng xăng, dầu, do ảnh hưởng 

của đợt tăng giá xăng, dầu ngày 19/01/2018, mặc dù ngày 20/02/2018 giá xăng, 

dầu được điều chỉnh giảm từ 330 đồng/lít - 400 đồng /lít đối với xăng và 240 đồng 

/lít với dầu, theo chu kỳ tính CPI giá xăng, dầu bình quân trong tháng tăng 1,11%; 

bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 1,86%; giá vé tàu hỏa tăng 19,26% và giá vé 

đường thủy tăng 12,50%. 

Chỉ số giá vàng tháng 02 năm 2018 bình quân đạt mức 3.733 ngàn đồng/chỉ 

bán ra, so tháng trước tăng 2,08%, so cùng tháng năm trước tăng 9,32%. Giá đô la 

bán ra bình quân 22.739 đồng Việt Nam/USD, so tháng trước giảm 0,02%, so 

cùng tháng năm trước tăng 0,23%. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng năm 2018 so cùng kỳ tăng 1,52% 

(hàng hóa tăng 1,06% - dịch vụ tăng 2,64%). Chỉ số giá vàng tăng 9,67% so cùng 

kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,22% so cùng kỳ. 

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, đô la Mỹ 

 

Tháng 02 năm 2018 so với (%) 

Cùng tháng 

năm trước 

Tháng 12  

năm trước 

Tháng 

trước 

Chỉ số giá tiêu dùng 101,99 101,02 100,79 

   Hàng hóa 101,72 100,89 101,01 

   Dịch vụ 102,66 101,32 100,26 

Chỉ số giá vàng 109,32 105,04 102,08 

Chỉ số giá đô la Mỹ 100,23 99,95 99,98 

7. Vận tải  

Các đơn vị kinh doanh vận tải trong Tỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu của 

người dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn, không để 



 9  

tồn đọng khách ở các bến và trên các tuyến đường của Tỉnh. Lũy kết 2 tháng năm 

2018, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 3.086,9 tỷ đồng, tăng 5,2% so 

cùng kỳ. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 183,1 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ; 

kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.651,1 tỷ đồng, tăng 5,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đạt 1.252,7 tỷ đồng, tăng 5,8%. 

Sản lượng vận chuyển, luân chuyển từng ngành hàng như sau: 

- Vận tải hành khách: Sản lượng vận chuyển hành khách tháng 02 năm 2018 

đạt 7,1 triệu HK, tăng 13,3% so tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Sản 

lượng luân chuyển hành khách đạt 286,6 triệu HK.km, tăng 11,4% so với tháng 

trước, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 02 tháng năm 2018, sản lượng vận chuyển 

hành khách đạt 13,3 triệu HK, tăng 3,3% so với cùng kỳ; sản lượng luân chuyển 

hành khách đạt 543,8 triệu HK.km, tăng 2,7% so với cùng kỳ. 

- Vận tải hàng hoá: Sản lượng hàng hóa vận chuyển tháng 02 năm 2018 ước 

đạt 18,1 triệu tấn, tăng 12,2% so với tháng trước, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Sản 

lượng hàng hoá luân chuyển đạt 642,8 triệu tấn.km, tăng 18,4% so với tháng 

trước, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 02 tháng năm 2018, sản lượng vận 

chuyển hành khách đạt 34,2 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; sản lượng luân 

chuyển hành khách đạt 1.185,9 triệu tấn.km, tăng 3,7% so với cùng kỳ. 

8. Du lịch 

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh nâng cao 

chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng khách du lịch nhân dịp Tết 

cổ truyền của dân tộc. Riêng Khu du lịch Đại Nam tổ chức nhiều chương trình đặc 

sắc và đa dạng như: biểu diễn pháo hoa nghệ thuật, đua xe mô tô, đua ngựa, đua 

chó, biểu diễn Jet-ski (Ca-nô) và Fly-board, không gian ẩm thực Nam Bộ, triển 

lãm và chào bán các sản phẩm thương mại, ban nhạc đường phố... 

Lũy kế 2 tháng năm 2018, các khu, điểm du lịch đã phục vụ 538.527 lượt 

khách đến tham quan (tăng 3,6% so cùng kỳ) với doanh thu đạt 185,3 tỷ đồng 

(tăng 1,6%), trong đó: khu du lịch Đại Nam thu hút 144.180 lượt khách (tăng 

4,5%) với doanh thu đạt 45,9 tỷ đồng (tăng 6,7% so cùng kỳ). 

9. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Tháng 02 năm 2018, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh chủ yếu xuống 

giống các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân và chăm sóc các vườn cây lâu năm. 

Tính đến trung tuần tháng 02 đã gieo trồng được 5.757,1 ha, tăng 0,3% so cùng 

kỳ, trong đó: cây lúa 2.041,6 ha, bằng 99,5% cùng kỳ; ngô và cây lương thực có 

hạt 69 ha, tăng 0,4% so cùng kỳ; cây lấy củ có chất bột 1.218,3 ha, tăng 0,9%, 

trong đó: cây sắn 1.135,6 ha, tăng 0,7%; cây rau, đậu, hoa cây cảnh 1.722,9 ha, 

tăng 0,6% so cùng kỳ.  

Cùng với việc gieo trồng, các địa phương trong tỉnh cũng thu hoạch một số 

cây trồng ngắn ngày của vụ Đông Xuân 777,9 ha, tăng 0,9% so cùng kỳ, chủ yếu 
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là loại cây trồng ngắn ngày như rau các loại 647,6 ha, tăng 0,8% so cùng kỳ. 

Trong tháng diện tích cây trồng hàng năm nhiễm các loại sâu bệnh khoảng 489 ha 

với mức độ sâu bệnh nhẹ nhưng được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây 

hại cho cây trồng.  

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Đã tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc 

trừ sâu trên 16 mẫu rau, quả, kết quả có 03 mẫu phát hiện dư lượng nhưng ở mức 

an toàn; phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trên 06 mẫu rau, quả bằng phương pháp 

sắc ký khí GC và sắc ký lỏng hiệu năng (HPLC), kết quả 6 mẫu rau, quả không 

phát hiện dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật. 

Công tác thanh, kiểm tra: Đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh rau quả và 07 cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn Thị xã 

Tân Uyên, Bến Cát, Thị xã Thuận An, đạt kết quả tốt. Tham gia Đoàn liên ngành 

kiểm tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 02 cơ sở, kết quả 

có 01 cơ sở vi phạm bày bán đồ ăn nhanh không đúng quy định. 

Chăn nuôi: Ước tính tổng đàn trâu là 5.610 con, tăng 1,7% so với cùng kỳ; 

Tổng đàn bò 24.034 con, tăng 3,8% so cùng kỳ; đàn lợn có 582.402 con, tăng 10% 

so cùng kỳ; đàn gia cầm hiện có là 9.394,2 ngàn con tăng 13,8% so cùng kỳ, trong 

đó gà tăng 14,1% so cùng kỳ.  

Trong tháng, giá một số hàng nông sản như giá rau ăn lá 10.000 - 25.000 

đồng/kg, tương đương so cùng kỳ; rau ăn quả 20.000 - 25.000 đồng/kg tăng 15% 

so cùng kỳ, cam, quýt 35.000 - 40.000 đồng/kg; bưởi 55.000 - 60.000 đồng/kg; giá 

heo hơi ở mức 30.000 - 32.000 đồng/kg; gà tam hoàng 35.000 - 38.000 đồng/kg; 

gà ta từ 100.000 - 110.000 đồng/kg, gà công nghiệp từ 34.000 - 37.000 đồng/kg. 

Giá thịt heo từ 75.000 - 110.000 đồng/kg tùy loại; thịt gà công nghiệp 50.000 - 

52.000 đồng/kg; thịt gà tam hoàng 64.000 - 67.000 đồng/kg; thịt bò 230.000 - 

280.000 đồng/kg. Giá trứng gà công nghiệp từ 1.800 -2 .100 đồng/quả; trứng vịt 

1.900 - 2.200 đồng/quả. 

Về lâm nghiệp: chủ yếu tập trung cho công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ 

rừng; Tuyên truyền giáo dục về công tác quản lý và bảo vệ rừng đến với người 

dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống cháy 

rừng. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không có vụ cháy rừng xảy ra.  

Công tác thủy lợi: Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị quản lý khai thác thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi; theo dõi tình hình điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, chống hạn trong mùa khô và tình hình sửa chữa các công trình thủy lợi.  

Sản xuất thủy sản: Hướng dẫn các cơ sở, trang trại và các hộ nuôi trồng 

thuỷ sản thực hiện vệ sinh ao hồ và các qui trình nuôi thả đúng quy định trên diện 

tích mặt nước nuôi trồng thủy sản hiện có là 377,9 ha, bằng 98,7% cùng kỳ; Sản 
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lượng thuỷ sản ước thực hiện 279,3 tấn, tăng 8,9%, trong đó sản lượng thuỷ sản 

nuôi trồng thuỷ sản 257,7 ha, tăng 9,7% so cùng kỳ, sản lượng khai thác thuỷ sản 

21,8 ha tăng 2% so cùng kỳ.  

10. Tài chính, tín dụng 

a. Tài chính 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 năm 2018 ước thực hiện 2.920 tỷ 

đồng, bằng 92% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 1.965 tỷ đồng, bằng 93% cùng 

kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 955 tỷ đồng, bằng 89% cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 ước thực hiện 660 tỷ đồng, tăng 

207% cùng kỳ. Trong đó: chi thường xuyên 535 tỷ đồng, tăng 273% so cùng kỳ, 

chi xây dựng cơ bản 125 tỷ đồng, tăng 75%. 

Lũy kế 02 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 

8.000 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng, 

bằng 90% cùng kỳ. Trong đó: chi xây dựng cơ bản 200 tỷ đồng, bằng 86% cùng 

kỳ, chiếm 20% tổng chi ngân sách. 

b. Ngân hàng 

Tổng nguồn vốn huy động tháng 02 ước đạt 168.907 tỷ đồng, tăng 0,9% so 

với tháng trước, tăng 0,7% so với đầu năm. Trong đó: Tiền gửi của các tổ chức 

kinh tế đạt 71.543 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 1,5% so với đầu 

năm; Tiền gửi dân cư đạt 95.051 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 0,4% 

so với đầu năm; Huy động từ kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá đạt 2.313 tỷ 

đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, bằng 88,3% cùng kỳ. 

Tổng dư nợ đạt 155.260 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 1,7% 

so với đầu năm. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 85.674 tỷ đồng, tăng 1% 

so với tháng trước, tăng 1,3% so với đầu năm; Dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 

69.586 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 2,1% so với đầu năm. 

B. XÃ HỘI 

1. Hoạt động giáo dục, đào tạo 

Trong tháng 02 năm 2018, ngành giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị của Bộ Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. Triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức họp giao ban sơ kết 

học kỳ 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2017 - 

2018; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học; Tiếp tục tổ chức Hội thi 

Giáo viên dạy giỏi Giải thưởng “Võ Minh Đức” các cấp; Tổ chức tổng kết, trao 

thưởng Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương; Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. 
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2. Hoạt động y tế 

Trong tháng, phát hiện 88 ca mắc mới bệnh tay chân miệng, giảm 132 ca so 

với tháng trước; 510 ca mắc mới bệnh sốt xuất huyết, giảm 41 ca; 10 ca sốt rét, 

giảm 12 ca, không có ca mắc virút Zika. Phát hiện 89 ổ dịch, giảm 57 ổ dịch do 

với tháng trước, tỷ lệ xử lý ổ dịch trong tháng đạt 97%. 

Đã xảy ra hai vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm (ngày 06/02/2018) 

tại công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (Khu công nghiệp Đại Đăng, 

phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm 105 người nhập 

viện và vụ thứ hai ngày 12/02/2018 tại Công ty TNHH Haksan Vi Na (Khu phố 3, 

phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm 64 người nhập viện.  

3. Hoạt động Văn hóa 

Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh 

đã diễn rộng khắp trên toàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa 

dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá của các tầng lớp nhân dân nhân dịp 

đón Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động đã diễn ra trật tự, an toàn, tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón Tết. Đặc biệt công tác phối hợp chăm lo 

đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân xa quê được thực hiện thông qua các 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Tuyên truyền cổ động trực quan như trang trí đèn leb, hoa kiểng, các tiểu 

cảnh tại các địa điểm như: Vòng xoay Sân Vận động Gò Đậu, cổng chào cầu Vĩnh 

Bình (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An), cổng chào trước Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, đầu đường Yersin, đầu đường Huỳnh Văn Lũy và đầu đường 

Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh); đồng thời thay mới nội dung các panô trên Đại 

lộ Bình Dương; đường Hùng Vương đến giao lộ Lê Lợi và đoạn đường Lê Lợi 

trước Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh. Tổ chức treo 1.520 lá cờ Đảng và 

cờ Nước, 50 lá cờ chuối, 138 m băng rôn, 1.704 m2 pano, 10 ngày xe tuyên truyền 

lưu động trên các tuyến đường chính hướng vào Trung tâm Thành phố mới Bình 

Dương như: Huỳnh Văn Luỹ, Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt,… 

đồng thời tổ chức 02 cuộc triển lãm ảnh tư liệu với các nội dung tuyên truyền kỷ 

niệm 50 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2018), mừng Đảng 

- Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc phối hợp với 

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 30 buổi biểu diễn văn nghệ, kịch, chiếu phim lưu 

động phục vụ thanh niên xa quê tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với các 

chủ đề tuyên truyền về văn hóa con người Việt Nam, về thành phố thông minh 

Bình Dương. Các đơn vị nghệ thuật của tỉnh còn tham gia phục vụ văn nghệ tại 

các buổi họp mặt: Ngoại giao Đoàn, Kiều bào về quê đón Tết, Lễ xuất phát 

“Chuyến xe Xuân nghĩa tình 2018”... 
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Tổ chức Lễ khánh thành Vườn tượng mỹ thuật Bình Dương, có 30 tác phẩm 

điêu khắc bằng chất liệu đá Granite đạt giải được bố trí trong không gian Công 

viên Thành phố mới Bình Dương. Đây là một trong những công trình chào mừng 

kỷ niệm Bình Dương 21 năm phát triển, 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất 2018 và chào mừng Thành phố Thủ Dầu Một 

được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Qua đó, tạo điểm nhấn trong tổng 

thể cảnh quan sinh động của trung tâm Thành phố Mới để thu hút nhân dân và du 

khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. 

Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tổ chức Hội Hoa xuân với chủ đề “Mừng 

Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018” tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, có gần 

2.000 hiện vật là các loại cây kiểng, hoa mai, bon sai, tiểu cảnh, non bộ, đá mỹ 

thuật,… của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, kết quả Ban Tổ 

chức đã trao 100 giải thưởng các loại cho các tác phẩm đạt giải. Phối hợp với Hội 

Nhà báo tỉnh tổ chức Hội Báo xuân 2018, có 3.598 bản sách, báo, tạp chí, tranh, 

ảnh các loại, trong đó 1.566 ấn phẩm xuân của Trung ương và Bình Dương được 

trưng bày, triển lãm với các chủ đề về những thành tựu đổi mới của quê hương, đất 

nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thu 

hút hơn 6.000 lượt bạn đọc. 

Tổ chức khai mạc Đường hoa với chủ đề “Bình Dương hội nhập và phát 

triển” tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, nội dung và hình thức được 

trang trí đẹp mắt với những tiểu cảnh sinh động và nhiều màu sắc vừa khắc họa 

được hình ảnh Bình Dương văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển nhưng vẫn 

giữ được bản sắc văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Phối hợp với Tổng 

Công ty Becamex IDC tổ chức Đêm hội Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Thành 

phố Mới Bình Dương gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp tổ chức bắn 

pháo hoa phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hoá tinh thần của các tầng lớp nhân 

dân.  

Trong tháng, đã tổ chức 10 đợt thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng băng đĩa, hoạt động quảng 

cáo, biểu diễn nghệ thuật, qua đó lập biên bản nhắc nhở 12 cơ sở có biển hiệu, 

bảng quảng cáo, băng rôn sai quy định, phát hiện 03 trường hợp vi phạm, xử phạt 

vi phạm hành chính 16 triệu đồng, tịch thu 2.400 tờ rơi các loại, 3.200 tờ bướm tử 

vi, 45 cuốn sách bói toán, 400 đĩa phim không dán nhãn kiểm soát. Tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại các 

khu di tích đầu năm 2018 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

4. Thể dục Thể thao 

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 

2018 gắn với chương trình thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ của Đại hội 

Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2018 gồm: Quần vợt, Cầu 

Lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Bida, quy tụ gần 100 lượt vận động viên đến 

từ các huyện, thị xã, thành phố. 
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5. Công tác Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, 

công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được Tỉnh quan tâm thực hiện. 

Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". 

Toàn tỉnh đã chi khoảng 439 tỷ đồng để chăm lo Tết, trong đó nguồn vận động 

trên 240 tỷ đồng. Trong đó: 

- Quà tặng và trợ cấp cho người có công: tổ chức tặng quà cho 82.802 lượt 

người có công với kinh phí 96,1 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương tặng 

quà cho 17.810 đối tượng với kinh phí 10,1 tỷ đồng; Ngân sách địa phương tặng 

quà cho 55.935 đối tượng với kinh phí 79,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn 

vận động tặng 9.053 phần quà với số tiền 5,8 tỷ đồng, xây dựng mới 04 căn nhà 

tình nghĩa với kinh phí 0,6 tỷ đồng. 

- Quà tết cho hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: tổ 

chức tặng 74.053 phần quà với số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó: Hộ nghèo và đối 

tượng xã hội được tặng 66.662 phần quà với số tiền 32,6 tỷ đồng, trong đó: ngân 

sách địa phương tặng 35.242 phần quà với số tiền 22 tỷ đồng; vận động tặng 

31.409 phần quà với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng; Quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn là 3 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách địa phương tặng 5.624 phần quà với số 

tiền hơn 1,7 tỷ đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tổ chức Chương trình “Xuân với trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và tặng 1.767 phần quà với số tiền 1,3 tỷ 

đồng. 

- Hỗ trợ chăm lo cho công nhân: Ngân sách tỉnh chi hỗ trợ cho công nhân 

lao động có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết 9.100 

phần quà (500.000 đồng/11 phần quà) với số tiền 4,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp 

công đoàn tặng 360.000 suất quà trị giá khoảng 105 tỷ đồng. Công đoàn tại các 

doanh nghiệp đã hỗ trợ 4.500 vé xe cho công nhân về quê đón Tết và hơn 100 

doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức công đoàn hỗ trợ tiền, mua vé tàu xe, hợp đồng 

xe cho 20.000 công nhân lao động về quê đón Tết với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng. Tổ 

chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” phục vụ công nhân lao động trước, trong 

và sau tết.  

Tại các doanh nghiệp lớn cũng đã tổ chức văn nghệ, tất niên với chương 

trình bốc thăm trúng thưởng với tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng; tặng hơn 150.000 

suất quà (từ 100.000-500.000 đồng/01 phần quà) với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng; 

100% doanh nghiệp đã thanh toán tiền lương tháng 01 năm 2018 cho công nhân 

lao động; mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân của các doanh nghiệp từ 5,2 

triệu đồng đến 7,3 triệu đồng/người. 

Trong tháng, đã xảy ra 04 vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công với 

3.312 công nhân tham gia, nguyên nhân chủ yếu do nợ lương, người lao động 

không đồng ý với mức chi thưởng trước Tết 50%.  
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6. Khoa học công nghệ  

Kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài; thẩm định, cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp đúng quy định; xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xúc 

tiến thành lập Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp, thành lập 

phòng thí nghiệm (Fablab).  

7. Tình hình tai nạn giao thông 

Tháng 02 năm 2018, đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, giảm 21,6% so 

tháng trước, làm chết 20 người, giảm 28,6% so tháng trước, bị thương 140 người, 

giảm 20 % so tháng trước. Trong đó: Tai nạn giao thông rất nghiêm trọng: 01 vụ, 

tăng 100% so tháng trước; Tai nạn giao thông nghiêm trọng: 19 vụ, giảm 31,1% so 

tháng trước; va chạm giao thông: 118 vụ, giảm 20,3% so tháng trước, bị thương 

135 người, giảm 16,1% so tháng trước.  

Trên đây là một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 

tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Vụ TK Tổng hợp-TCTK;                            
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ VPC; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Các Chi cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TH. 

KT.CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 

 



1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Đơn vị tính: %

Tháng 02 

năm 2018

so với 

tháng trước

Tháng 02

năm 2018

so với 

cùng kỳ

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ

TỔNG SỐ 78,07 91,15 105,58

Phân theo ngành kinh tế 

Khai khoáng 88,08 91,15 109,53

Khai khoáng khác 88,08 91,15 109,53

Công nghiệp chế biến, chế tạo 77,91 91,36 105,82

Sản xuất chế biến thực phẩm 82,45 88,71 105,77

Sản xuất đồ uống 85,23 96,03 104,37

Dệt 75,21 94,83 105,69

Sản xuất trang phục 79,76 95,27 102,67

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 82,95 87,92 101,49

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
77,37 79,22 101,21

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 85,82 97,78 107,43

In, sao chép bản ghi các loại 84,05 92,28 104,60

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 87,73 94,40 105,06

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 86,81 97,40 105,96

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 89,18 100,75 108,77

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 73,46 101,99 104,48

Sản xuất kim loại 82,46 93,74 105,09

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 74,40 86,25 107,46

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 75,74 94,50 110,33

Sản xuất thiết bị điện 73,99 105,39 103,12

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 77,51 69,26 84,32

Sản xuất xe có động cơ 91,94 86,05 105,94

Sản xuất phương tiện vận tải khác 82,60 98,30 110,38

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 67,01 86,83 106,44

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 70,25 86,74 105,27

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 44,55 45,33 108,93

76,06 98,39 103,14

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí 76,06 98,39 103,14

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải 85,26 76,11 90,02

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 89,92 97,32 106,34

Thoát nước và xử lý nước thải 67,84 85,84 107,79

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 81,62 53,97 69,55

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí



2. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Đơn vị 

tính

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng 

trước

 (%)

Tháng 

02 năm 

2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

Đá xây dựng khác M3 1.560.765   3.332.838   88,1 91,2 109,5

Sữa và kem chưa cô đặc các loại 1000 lít 44.052        93.678        88,8 95,5 108,6

Sữa và kem dạng bột các loại Tấn 4.324          9.758          79,6 86,1 108,6

Thức ăn cho gia súc Tấn 37.017        88.547        71,8 81,0 96,7

Thức ăn cho gia cầm Tấn 58.960        127.723      85,7 96,8 112,7

Thức ăn cho thuỷ sản Tấn 17.331        40.314        75,4 87,8 103,1

Sợi Tấn 4.931          11.789        71,9 86,8 104,3

Quần áo các loại 1000 Cái 36.494        82.280        79,7 95,1 102,1

Giày, dép các loại 1000 Đôi 7.161          16.245        78,8 86,8 103,5

Gỗ cưa, gỗ xẻ, gỗ dán, váp ép và các vật liệu 

tương tự
M3 44.110        105.396      72,0 76,9 104,6

Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) 1000 chiếc 32.624        70.627        85,8 103,3 104,9

Hộp và thùng bằng giấy nhăn và bìa nhăn 1000 chiếc 87.965        186.589      89,2 96,2 107,9

Sơn hóa học Tấn 15.048        32.437        86,5 88,2 102,8

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất Tấn 28.058        61.011        85,1 100,5 109,0

Sản phẩm bằng cao su, plastic Tấn 14.225        29.674        92,1 101,7 108,9

Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M3 185.190      425.126      77,2 98,0 105,7

Sắt thép thô Tấn 25.831        67.161        62,5 118,2 121,2

Sắt thép cán Tấn 62.775        129.311      94,3 104,7 106,6

Thép thanh, thép ống Tấn 45.426        104.395      77,0 77,1 99,0

Thiết bị bán dẫn 1000 chiếc 189.079      421.905      81,2 112,1 114,1

Phụ tùng khác của xe có động cơ 1000 cái 3.808          7.556          101,6 88,9 95,7

Xe đạp Chiếc 14.523        33.212        77,7 89,2 108,7

Khung xe, càng xe Tấn 203             472             75,6 101,2 106,6

Sản phẩm bằng gỗ (gường, tủ, bàn, ghế) Chiếc 1.799.330   4.513.992   66,3 85,3 104,2

Điện thương phẩm Triệu KWh 610             1.412          76,1 98,4 103,1



3. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với cùng 

kỳ (%)

TỔNG SỐ 196,7 437,5 81,7 83,9 102,7

Phân theo nguồn vốn

Vốn nhà nước cấp tỉnh 154,6 321,5 92,7 90,7 109,3

Vốn nhà nước cấp huyện 36,4 100,8 56,5 66,9 89,2

Vốn nhà nước cấp xã 5,7 15,3 59,8 60,5 81,0

Cơ cấu 100,0 100,0 - - -

Vốn nhà nước cấp tỉnh 78,6 73,5 - - -

Vốn nhà nước cấp huyện 18,5 23,0 - - -

Vốn nhà nước cấp xã 2,9 3,5 - - -



4. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới (Tính đến ngày 15/02/2018)

Đơn vị

 tính

Tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ 

(%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ (%)

SỐ DỰ ÁN

Đầu tư trong nước 

Dự án cấp mới Dự án 140 628 101,4 141,4

Dự án điều chỉnh vốn " 47 152 174,1 170,8

Đầu tư nước ngoài  

Dự án cấp mới Dự án 19 28 100,0 100,0

Dự án điều chỉnh vốn " 6 12 66,7 100,0

VỐN ĐĂNG KÝ

Đầu tư trong nước 

Vốn đăng ký mới Tỷ đồng 1.005,3 3.990,9 121,6 183,1

Vốn điều chỉnh " 2.174,1 6.033,6 197,5 313,3

Đầu tư nước ngoài 

Vốn đăng ký mới Triệu USD 208,6 223,0 343,8 32,0

Vốn điều chỉnh " 22,3 137,5 84,7 271,5



5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với cùng 

kỳ (%)

TỔNG SỐ 16.442,1 30.789,3 114,6 121,7 112,6

Phân theo loại hình kinh tế

Khu vực kinh tế trong nước 15.661,4 29.315,9 114,7 121,8 112,6

Nhà nước 1.221,0 2.398,7 103,6 109,1 107,4

Ngoài Nhà nước 14.440,4 26.917,3 115,7 123,0 113,1

     Tập thể 3,8 7,1 113,0 119,0 110,7

     Cá thể 10.056,7 18.812,5 114,9 123,8 112,9

     Tư nhân 4.380,0 8.097,7 117,8 121,1 113,6

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 780,7 1.473,4 112,7 119,5 111,3

Phân theo nhóm hàng

Thương nghiệp 10.307,9 18.815,2 121,2 130,8 115,3

Lưu trú và ăn uống 2.668,0 5.088,4 110,2 109,1 108,9

Du lịch lữ hành 34,9 64,5 118,1 108,9 103,6

Dịch vụ 3.431,2 6.821,3 101,2 108,8 108,4

DU LỊCH

Số lượt khách du lịch 272.955 538.527 102,8 104,6 103,6

TĐ: Khu du lịch Đại Nam 98.811 144.180 217,8 241,1 104,5

Doanh thu du lịch 93,8 185,3 102,5 102,9 101,6

TĐ: Khu du lịch Đại Nam 27,9 45,9 155,8 106,2 106,7



6. Hàng hóa xuất khẩu

Đơn vị 

tính

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ 1000 USD 1.927.875 4.408.876 77,7 105,5 107,1

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực kinh tế trong nước 1000 USD 320.937 748.514 75,1 104,8 103,4

Kinh tế Nhà nước 1000 USD 7.985 18.119 78,8 102,3 86,0

Kinh tế ngoài Nhà nước 1000 USD 312.952 730.395 75,0 104,8 103,9

Khu vực có vốn ĐT nước ngoài 1000 USD 1.606.939 3.660.362 78,3 105,6 107,9

Mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản 1000 USD 5.976,2 14.953,6 66,6 105,6 101,5

Hạt điều Tấn 15.274,7 36.583,7 71,7 106,2 103,2

Cà phê Tấn 11.144,5 27.079,1 69,9 108,1 103,5

Hạt tiêu Tấn 5.096,6 13.311,0 62,0 107,3 104,5

Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc 1000 USD 16.646,5 42.489,1 64,4 106,2 104,9

Chất dẻo nguyên liệu Tấn 1.060,5 2.490,0 74,2 109,6 109,0

Cao su Tấn 13.993,4 32.696,0 74,8 107,8 102,5

Sản phẩm từ cao su 1000 USD 12.917,0 29.129,7 79,7 106,3 106,1

Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù 1000 USD 62.653,1 145.565,6 75,6 102,4 101,6

Gỗ 1000 USD 11.234,1 26.232,6 74,9 107,4 102,5

Sản phẩm gỗ 1000 USD 280.208,1 623.457,9 81,6 110,3 107,4

Giấy và các sản phẩm từ giấy 1000 USD 18.514,3 46.279,9 66,7 108,8 101,5

Xơ, sợi dệt các loại 1000 USD 9.626,6 21.182,6 83,3 107,4 105,4

Vải các loại 1000 USD 9.084,4 20.151,7 82,1 103,3 108,1

Hàng dệt may 1000 USD 242.322,6 525.293,4 85,6 106,6 106,3

Giầy dép các loại 1000 USD 184.341,8 423.331,6 77,1 108,4 107,3

NPL dệt may, da giày 1000 USD 27.303,8 66.348,1 69,9 106,7 105,9

Sản phẩm gốm sứ 1000 USD 12.949,5 29.526,2 78,1 107,5 102,0

Sắt thép Tấn 98.542,5 241.819,9 68,8 105,6 103,4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện1000 USD 103.739,1 238.841,2 76,8 102,4 104,3

Điện thoại  và linh kiện 1000 USD 177.287,8 392.198,8 82,5 102,2 104,8

Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 1000 USD 38.114,4 96.813,2 64,9 103,8 105,3

Dây điện và cáp điện 1000 USD 47.159,7 124.603,4 60,9 105,6 106,6



7. Hàng hóa nhập khẩu

Đơn vị 

tính

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng 

trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ 1000 USD 1.462.496 3.511.393 71,4 102,9 108,4

Chia theo loại hình kinh tế

Khu vực kinh tế trong nước 1000 USD 293.261 647.316 82,8 104,7 106,1

Kinh tế Nhà nước 1000 USD 13.285 15.470 608,0 146,3 56,3

Kinh tế ngoài Nhà nước 1000 USD 279.976 631.846 79,6 103,3 108,4

Khu vực có vốn ĐT nước ngoài 1000 USD 1.169.235 2.864.078 69,0 102,5 109,0

Mặt hàng chủ yếu

Sữa và sản phẩm sữa 1000 USD 5.140,8 12.122,4 73,6 102,3 105,5

Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc Tấn 12.616,3 31.058,8 68,4 103,3 107,8

Thức ăn gia súc và NPL chế biến Tấn 73.958,0 204.185,5 56,8 105,0 109,3

Xăng dầu Tấn 24.750,0 24.750,0 - 210,2 53,2

Hóa chất 1000 USD 24.969,6 62.861,6 65,9 102,6 107,7

Sản phẩm hóa chất 1000 USD 56.002,9 135.417,6 70,5 102,4 108,2

Chất dẻo nguyên liệu Tấn 52.566,6 124.462,2 73,1 101,7 110,1

Các sản phẩm từ chất dẻo 1000 USD 28.913,3 70.907,4 68,9 102,5 108,0

Gỗ và sản phẩm gỗ 1000 USD 72.436,3 175.255,2 70,5 102,5 108,4

Giấy các loại Tấn 68.202,5 178.358,2 61,9 105,2 101,4

Xơ, sợi dệt các loại Tấn 12.660,2 32.480,2 63,9 101,5 108,0

Vải các lọai 1000 USD 63.342,3 153.910,3 69,9 102,5 109,1

Nguyên phụ liệu dệt may, da giày 1000 USD 94.534,4 234.040,0 67,8 102,6 108,9

Sắt thép các loại Tấn 76.819,5 196.703,8 64,1 103,0 109,3

Kim loại thường khác Tấn 10.051,7 25.978,7 63,1 102,9 109,0

Máy vi tính, sản phẩm điện tử  và linh kiện 1000 USD 65.290,0 181.536,5 56,2 103,1 109,7

Điện thoại  các loại và linh kiện 1000 USD 56.312,9 158.408,2 55,2 103,2 109,5

Dây điện và cáp điện 1000 USD 45.727,1 111.053,4 70,0 102,5 109,1

Linh kiện và phụ tùng ô tô 1000 USD 34.121,6 87.171,8 64,3 102,7 108,8



8. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, giá đô la Mỹ

Đơn vị tính: %

Cùng tháng 

năm trước

Tháng 12 

năm trước
Tháng trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 101,99 101,02 100,79 101,52

Hàng hóa 101,72 100,89 101,01 101,06

Dịch vụ 102,66 101,32 100,26 102,64

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,99 100,78 101,49 99,79

    Trong đó:

Lương thực 102,31 100,12 100,04 102,26

Thực phẩm 101,05 101,22 102,38 99,17

Ăn uống ngoài gia đình 100,15 100,00 100,00 100,14

Đồ uống và thuốc lá 99,51 100,14 100,14 99,47

May mặc, giày dép và mũ nón 100,65 100,65 100,51 100,41

Nhà ở và vật liệu xây dựng 102,33 100,61 99,96 103,01

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,40 100,01 100,01 100,41

Thuốc và dịch vụ y tế 111,36 111,35 100,00 111,38

Giao thông 103,47 101,35 100,55 103,37

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00

Giáo dục 107,25 100,00 100,00 107,24

Văn hoá, giải trí và du lịch 101,27 101,20 101,18 100,69

Hàng hóa và dịch vụ khác 102,66 100,72 100,65 102,66

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 109,32 105,04 102,08 109,67

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 100,23 99,95 99,98 100,22

Chỉ số giá tháng 02 năm 2018 so với: Bình quân 

2 tháng 

năm 2018 

so cùng kỳ



9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng 

trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

Tổng số 1.638,2 3.086,9 113,1 115,4 105,2

Phân theo ngành kinh tế 

Vận tải đường bộ 544,2 1.053,9 106,8 114,7 105,1

Vận tải đường thủy 8,7 16,8 107,8 111,5 102,4

Kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 1.085,3 2.016,2 116,6 115,8 105,4

Hoạt động khác - - - - -

Phân theo loại hình kinh tế 1.638,2 3.086,9 113,1 115,4 105,2

Nhà nước 96,3 183,1 110,8 113,6 103,1

Ngoài Nhà nước 860,3 1.651,1 108,8 114,6 105,1

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 681,7 1.252,7 119,4 116,7 105,8



10. Vận tải hành khách của địa phương

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng 

trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH ( Nghìn HK) 7.059 13.287 113,3 117,3 103,3

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước - - - - -

         Ngoài nhà nước 6.688 12.556 114,0 117,6 103,3

         Khu vực đầu tư nước ngoài 371 731 103,2 112,8 102,8

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 6.840 12.863 113,6 117,8 103,4

          Đường sông 219 424 106,6 104,8 101,5

          Đường biển - - - - -

286.599 543.813 111,4 116,0 102,7

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước - - - - -

         Ngoài nhà nước 279.104 529.056 111,7 116,2 102,7

         Khu vực đầu tư nước ngoài 7.495 14.757 103,2 111,9 103,2

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 286.334 543.310 111,4 116,0 102,7

          Đường sông 265 503 111,5 105,6 101,8

          Đường biển - - - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 

(Nghìn HK.km)



11. Vận tải hàng hóa của địa phương

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng 

trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ (Nghìn tấn) 18.071 34.179 112,2 118,8 103,0

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 639 1.210 111,7 113,4 102,4

         Ngoài nhà nước 17.401 32.909 112,2 119,0 103,1

         Khu vực đầu tư nước ngoài 32 59 115,9 112,8 104,1

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 17.994 34.028 112,2 118,8 103,0

          Đường sông 77 150 105,9 112,9 101,3

          Đường biển - - - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ (Nghìn tấn.km) 642.805 1.185.926 118,4 123,3 103,7

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 23.443 45.545 106,1 110,3 102,5

         Ngoài nhà nước 617.385 1.136.612 118,9 123,9 103,8

         Khu vực đầu tư nước ngoài 1.978 3.770 110,4 126,2 103,1

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 632.910 1.166.800 118,5 123,5 103,7

          Đường sông 9.895 19.127 107,2 112,7 103,2

          Đường biển - - - - -



12. Sản xuất nông nghiệp

Đơn vị tính: Ha

Thực hiện 

tháng 02 

năm 2017

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm Vụ Đông Xuân 5.742,7 5.757,1 100,3

T.đó:

Lúa 2.052,5 2.041,6 99,5

Ngô và  cây lương thực có hạt khác 68,7 69,0 100,4

DT cây lấy củ có chất bột 1.207,6 1.218,3 100,9

 T.đó: - Khoai lang 38,9 37,5 96,4

          - Sắn 1.127,5 1.135,6 100,7

Cây có hạt chứa dầu 80,2 91,1 113,6

Trong đó: Đậu phộng 30,4 34,1 112,2

DT Cây rau, đậu, hoa cây cảnh 1.713,0 1.722,9 100,6

T.đó: -  Rau các loại 1.596,0 1.608,9 100,8

            -  Đậu các loại 54,3 54,4 100,2

Diện tích cây hàng năm khác 320,2 319,7 99,8

Tiến độ thu hoạch vụ đông xuân

Tổng diện tích thu hoạch 770,9 777,9 100,9

T.đó: Diện tích rau các loại 642,6 647,6 100,8



13. Thu, Chi ngân sách

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Cộng dồn

02 tháng 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018 

so với 

tháng trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

cùng kỳ

 (%)

Cộng dồn 

2 tháng

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

(%)

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.920 8.000 57,0 92,0 104,0

Thu nội địa 1.965 6.000 49,0 93,0 103,0

Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 955 2.000 91,0 89,0 107,0

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 660 1.000 191,0 307,0 90,0

Trong đó:

Chi thường xuyên 535 750 243,0 373,0 96,0

Chi xây dựng cơ bản 125 200 165,0 175,0 86,0

Chi hỗ trợ vốn các quỹ - 50 - - 50,0



14. Ngân hàng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số đầu 

năm 2018

Thực hiện

 tháng 01 

năm 2018

Ước tính

 tháng 02 

năm 2018

Tháng 02 

năm 2018

so với 

tháng trước

 (%)

Tháng 02 

năm 2018

so với 

đầu năm

 (%)

TỔNG VỐN HUY ĐỘNG 167.815     167.411       168.907      100,9          100,7       

Trong đó:

Tiền gửi các tổ chức kinh tế 70.493       70.485         71.543        101,5          101,5       

Tiền gửi tiết kiệm 94.703       94.641         95.051        100,4          100,4       

Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu 2.619         2.285           2.313          101,2          88,3         

TỔNG DƯ NỢ 152.722     153.941       155.260      100,9          101,7       

Ngắn hạn 84.537       84.808         85.674        101,0          101,3       

Trung và dài hạn 68.185       69.133         69.586        100,7          102,1       
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